
1 
 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM 

  HUYỆN ĐỨC HÒA                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    TỈNH LONG AN                                  

                                                

Bản án số: 159/2019/DS-ST      

Ngày: 04-10-2019    
“V/v: Chia tài sản chung 

 quyền sử dụng đất” 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HÒA, TỈNH LONG AN 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n       n  h c   nh     

Các Hội thẩm nhân dân:  

Bà Trần Thị   m Hoa; 

Bà Trươn  Thị   m T ến; 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Thanh Tú - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân 

h  ện Đức Hòa, tỉnh  on  An. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa tham gia phiên tòa: Bà 

     n Thị  ê H ền –   ểm sát v ên. 

Ngày 04 tháng 10 năm 2019, tạ  Trụ sở Tòa án nhân dân h  ện Đức Hòa, 

tỉnh  on  An xét xử sơ thẩm công kha  vụ án dân sự thụ lý số 364/2019/TLST-DS, 

n à  17 thán  7 năm 2019 về v ệc “ Yêu cầu chia tài sản chung là quyền sử dụng 

đất”. theo Q  ết định đưa vụ án ra xét xử số 243/2019/QĐXXST-DS ngày 23 

tháng 9 năm 2019   ữa các đươn  sự: 

- Nguyên đơn:  n  Đoàn Công Th, s nh năm 1972. 

Địa chỉ: Xóm 1 – thôn 1, xã B c R, h  ện Tánh  , tỉnh BT. 

- Bị đơn: Ông Phan Thành C, s nh năm 1979. 

Địa chỉ: số 98   7 kh  B, thị trấn Hậ    h, h  ện ĐH, LA. 

(Các đươn  sự có mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Trong đơn khởi kiện ngày 17/7/2019 và tại phiên tòa nguyên đơn ông Đoàn 

C Th trình bày: 

Tháng 02/2019, ôn  Đoàn Công Th và ông Phan Thành C có hùn t ền để 

nhận ch  ển nhượn  d ện tích đất 150m
2
 (loạ  đất O T) th ộc thửa 2098, tờ bản 
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đồ số 5 tọa lạc tạ  xã Đức Hòa H, h  ện ĐH, tỉnh LA. G á ch  ển nhượn  là 

140.000.000đồn .  ng Th và ông C được Sở tà  n   ên và mô  trườn  tỉnh LA 

cấp   ấ  chứn  nhận q  ền sử dụn  đất số CR 588506 và CR 588507 cùn  ngày 

21/5/2019.  

Đến thán  6/2019, do hoàn cảnh k nh tế   a đình  ặp khó khăn nên ông Th 

nhiề  lần đề n hị ôn  C ch  ển nhượn  d ện tích đất nê  trên cho n ườ  khác để 

nhận lạ  t ền đã hùn trước đó nhưn  ôn  C khôn  đồn  ý. Sa  đó, ông Th có đề 

n hị ôn  C hoàn trả số t ền ông Th đã hùn để ôn  C được toàn q  ền sở hữ  d ện 

tích nê  trên nhưn  ôn  C cũn  khôn  đồng ý.  

Nay ông Th khở  k ện vớ   ê  cầ : Ch a đô  d ện tích đất 150m
2
 (loạ  đất 

O T) th ộc thửa 2098, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tạ  xã Đức Hòa Hạ cụ thể như sa : 

Ông Th và ông C mỗ  n ườ  được nhận ch ề  n an  5m, ch ề  dà  hết đất     (15 

mét). Ngoài ra, ông Th không có  ê  cầ   ì khác. 

Bị đơn ông Phan Thành C trình bày trong quá trình giải quyết và tại phiên 

tòa như sau: Ông C thốn  nhất vớ  lờ  trình bà  của ôn  Th về v ệc thán  02/2019, 

ông C và ông Th có hùn số t ền 140.000.000đồn  để nhận ch  ển nhượn  d ện tích 

đất 150m
2
 (loạ  đất O T) th ộc thửa 2098, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tạ  xã Đức Hòa 

H. Đồn  thờ , ông C và ông Th cùn  đứn  tên đồn  sở hữ    ấ  chứn  nhận q  ền 

sử dụn  đất số CR 588506 và CR 588507 do Sở tà  n   ên và mô  trườn  tỉnh 

 on  An cấp cùng ngày 21/5/2019. 

Tháng 6/2019, ông Th có đề n hị ông C ch  ển nhượn  d ện tích đất 150m
2
  

th ộc thửa 2098 cho n ườ  khác nhưn  ông C khôn  đồn  ý, vì trước đâ  kh  hùn 

vốn ha  bên thốn  nhất để đất và  năm mớ  được san  nhượn  lạ  nên ông C đồn  ý 

cho hùn. Ngoài ra, v ệc ông Th đề n hị ông C hoàn trả số t ền đã hùn trước đó 

nhưn  vì k nh tế   a đình h ện tạ  khó khăn nên ông C khôn  có khả năn  hoàn trả 

t ền theo  ê  cầ  của ôn  Th. 

Nay ông Th  ê  cầ  ch a đô  d ện tích đất 150m
2
 mỗ  n ườ  được nhận 

ch ề  n an  05m, ch ề  dà  hết đất (15 mét) thì ông C  khôn  đồn  ý mà đề n hị 

để một thờ    an nữa   á đất lên sẽ ch  ển nhượn  cho n ườ  khác sa  đó ch a đô  

số t ền ch  ển nhượn . 

Tạ  ph ên tòa, n   ên đơn ôn  Đoàn Công Th   ữ n   ên  ê  cầ  tron  đơn 

khở  k ện, khôn  c n  cấp thêm chứn  cứ.  

 Bị đơn ông Phan Thành C không có  ê  cầ  phản tố, khôn  c n  cấp thêm 

chứn  cứ  ì khác.  

Q an đ ểm của K ểm sát v ên về v ệc   ả  q  ết vụ án theo q   định tạ  Đ ề  

262 B TT S năm 2015:  

Về thủ tục: Q á trình   ả  q  ết vụ án, Tòa án đã đưa đún  và đầ  đủ n ườ  

vào tham   a tố tụn , v ệc th  thập chứn  cứ và đ ề  tra vụ án được t ến hành 

khách q an, đún  pháp l ật. Tham   a trực t ếp tạ  ph ên tòa xét thấ  các bên 
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đươn  sự và Hộ  đồn  xét xử đã t ân thủ theo đún  q   định pháp l ật. Tạ  ph ên 

tòa n   ên đơn xác định rõ  ê  cầ  khở  k ện, bị đơn không có  ê  cầ  phản tố; 

n ườ  có q  ền lợ , n hĩa vụ l ên q an tron  vụ án không có  ê  cầ  độc lập; các 

bên xác định khôn  c n  cấp thêm chứn  cứ  ì khác.  

Về nộ  d n  vụ án:     ên đơn khở  k ện có c n  cấp 02   ấ  chứn  nhận 

q  ền sử dụn  đất số CR 588506 và CR 588507 do Sở tà  n   ên và mô  trườn  

tỉnh LA cấp cùn  n à  21/5/2019 thể h ện ôn  Đoàn Công Th và ông Phan Thành 

C đứn  tên đồn  sở hữ  đố  vớ  d ện tích đất 150m
2
 (loạ  đất O T) th ộc thửa 

2098, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tạ  xã Đức Hòa H nên phù hợp vớ  thừa  nhận của các 

bên về v ệc hùn t ền m a thửa đất trên. 

Tạ  ph ên tòa, q a phần hỏ  của Hộ  đồn  xét xử, ôn  Đoàn Công Th và ông 

Phan Thành C đã thỏa th ận được toàn bộ nộ  d n  tranh chấp. Mỗ  n ườ  được 

chia d ện tích 75m
2
 loạ   đất  O T, th ộc một phần thửa 2098, tờ bản đồ số 5 tọa 

lạc tạ  xã Đức Hòa H theo Mãnh trích đo địa chính số 296/2019 ngày 28/8/2019 

của Ch  nhánh Văn phòn  đăn  ký đất đa  tạ  h  ện ĐH, v ệc thỏa th ận ch a đất 

là phù hợp pháp l ật, đề n hị HĐXX  h  nhận. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

  Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào kết quả   t h i tại phiên tòa, Hội đồng   t  ử nhận định:  

[1]. Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: 

Theo đơn khở  k ện ngày 17/7/2019 và tạ  ph ên tòa n   ên đơn ôn  Đoàn 

Công Th cho rằn  d ện tích đất 150m
2
 (loạ  đất O T) th ộc thửa 2098, tờ bản đồ 

số 5 tọa lạc tạ  xã Đức Hòa H là tà  sản đồn  sở hữ  của ôn  Đoàn Công Th và ông 

Phan Thành C cùn  đứn  tên.  o khó khăn, ông Th nh ề  lần  ê  cầ  ôn  C 

ch  ển nhượn  đất cho n ườ  khác để nhận lạ  t ền đã hùn nhưn  ôn  C không 

đồn  ý nên phát s nh tranh chấp. Từ đó, n   ên đơn khở  k ện tranh chấp vớ  ông 

Phan Thành C vớ   ê  cầ : Ch a đô  d ện tích đất 150m
2
 (loạ  đất O T) th ộc thửa 

2098, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tạ  xã Đức Hòa H cho ôn  Đoàn C Th và ông Phan 

Thành C mỗ  n ườ  được nhận 75m
2
. Tòa án nhân dân h  ện Đức Hòa thụ lý   ả  

q  ết vụ án là còn tron  thờ  h ệ  khở  k ện và xác định q an hệ tranh chấp “Chia 

tài sản chung quyền sở hữu tài sản là quyền sử dụng đất”, v ệc thụ lý là đún  thẩm 

q  ền theo q   định tạ  các Đ ề  26, Đ ề   5 B TT S năm 2015 và đ ểm b khoản 

2 Đ ề  20    ật đất đa  201 . 

[2]. Về nội dung: 

[2.1]. Xem xét n  ồn  ốc đất tranh chấp:  

Q a ý k ến trình bà  của các bên đươn  sự và chứn  cứ c n  cấp thì thấ  

các bên thừa nhận n  ồn  ốc d ện tích đất 150m
2
 (loạ  đất O T) th ộc thửa 2098, 
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tờ bản đồ số 5 tọa lạc tạ  xã Đức Hòa H của ông Th và ông C cùng hùn t ền m a. 

Sau khi ông Th và ông C được Sở tà  n   ên và Mô  trườn  tỉnh  on  An cấp   ấ  

chứn  nhận đồn  sở hữ  d ện tích 150m
2
, ông Th  ê  cầ  ôn  C bán d ện tích đất 

nê  trên để ôn  Th được rút số t ền hùn trước đó nhưn  ôn  C khôn  đồn  ý nên 

phát s nh tranh chấp.  

[2.2]. Đánh   á chứn  cứ các bên c n  cấp và chứn  cứ do Tòa án th  thập 

đố  vớ  d ện tích 150m
2
 (loạ  đất O T) th ộc thửa 2098, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tạ  

xã Đức Hòa H:  

Căn cứ b ên bản Thẩm định tạ  chỗ n à   0/7/2019 và kết q ả đo đạc thể 

h ện thửa đất 2098, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tạ  xã Đức Hòa H có h ện trạn  thực tế 

như sau: Thửa 2098 d ện tích đo thực tế 150m
2
, trên đất không có C trình xây 

dựn , vật k ến trúc ha  câ  cố   ì khác, hướn  Tâ  thửa 2098 có   áp đườn  đá 

xanh trên 03m như cập nhận trên  bản đồ địa chính. 

    ên đơn có c n  cấp văn bản của UB   xã Đức Hòa H ngày 17/7/2019 

xác nhận d ện tích đất 150m
2
, thửa 2098, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tạ  xã Đức Hòa Hạ 

khôn  vướn  q   hoạch   ả  tỏa, khôn  tranh chấp. 

 [2.3]. Xem xét  ê  cầ  khở  k ện của n   ên đơn ôn  Đoàn C Th đố  vớ  bị 

đơn ông Phan Thành C:  

Tạ  ph ên tòa, q a   ả  thích, phân tích của Hộ  đồn  xét xử thì ôn  Đoàn 

Công Th và ông Phan Thành C đã thốn  nhất được toàn bộ nộ  d n  tranh chấp. 

 n  Đoàn Công Th và ông Phan Thành C đồn  ý ch a đô  d ện tích đất 150m
2
 (loạ  

đất O T) th ộc thửa 2098, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tạ  xã Đức Hòa H mỗ  n ườ  

được nhận 75m
2
 (ngang 05 x dài 14,2m có trừ lộ   ớ  0,8m). 

Hộ  đồn  xét xử thấ : d ện tích 150m
2
 (loạ  đất O T) th ộc thửa 2098 do 

ôn  Đoàn Công Th và ông Phan Thành C đứn  tên đồn  sở hữ , khôn  vướn  q   

hoạch, đất có t ếp   áp đườn    ao thôn  nôn  thôn (lộ đá xanh trên 0 m, có trừ lộ 

  ớ ) nên v ệc thỏa th ận tạ  ph ên tòa   ữa ông C và ông Th về v ệc ch a đô  d ện 

tích đất 150m
2
 th ộc thửa 2098 mỗ  n ườ  được nhận 75m

2
 (ngang 05 x dài 14,2 

có trừ lộ   ớ  0,8m) là đủ d ện tích tách thửa, phù hợp pháp l ật tạ  các Đ ề  207, 

Đ ề  208, Đ ề  219 B  S năm 2015 nên HĐXX  h   nhận. Cụ thể:  

+ Ôn  Đoàn Công Th nhận d ện tích đất 75m
2
 loạ   đất  O T, th ộc một 

phần thửa 2098, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tạ  xã Đức Hòa H, h  ện ĐH, tỉnh LA theo 

Mãnh trích đo địa chính số 296/2019 ngày 28/8/2019 của Ch  nhánh Văn phòn  

đăn  ký đất đa  tạ  h  ện ĐH có tứ cận như sa : 

Đôn    áp thửa 142 dà  05m; 

Tâ    áp đườn  đá xanh dà  05m; 

Nam giáp thửa 174 , 1802 dà  14,2 có trừ lộ   ớ  0,8; 

B c   áp thửa 2098 (phần còn lạ ) dà  14,2 có trừ lộ   ớ  0,8m; 
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+ Ông Phan Thành C nhận d ện tích đất 75m
2
 loạ   đất  O T, th ộc một 

phần thửa 2098, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tạ  xã Đức Hòa H, h  ện ĐH, tỉnh LA theo 

Mãnh trích đo địa chính số 296/2019 ngày 28/8/2019 của Ch  nhánh Văn phòn  

đăn  ký đất đa  tạ  h  ện ĐH có tứ cận như sa : 

Đôn    áp thửa 142 dà  05m; 

Tâ    áp đườn  đá xanh dà  05m; 

 am   áp thửa 2098 (phần còn lạ ) dà  14,2 có trừ lộ   ớ  0,8m; 

B c   áp thửa 14  dà  14,2 có trừ lộ   ớ  0,8m; 

 n  Đoàn C Th và ông Phan Thành C được l ên hệ cơ q an nhà nước có 

thẩm q  ền để chỉnh lý b ến độn  đất đa  đố  vớ  ha    ấ  chứn  nhận q  ền sử 

dụn  đất số CR 588506 và số CR 588507 do Sở tà  n   ên và mô  trườn  tỉnh LA 

cấp cùn  n à  21/5/2019 cho ôn  Đoàn C Th và ông Phan Thành C theo d ện tích 

được nhận.  

Về chi phí thẩm định, định giá: 

N   ên đơn ôn  Đoàn Công Th tự n   ện nộp 2.000.000đồn  ch  phí thẩm 

định, định   á vào ngày 30/7/2018 và nộp lệ phí Trích đo bản vẽ là 684.000đồn .  

 n  Đoàn C Th đã nộp và ch  phí xon . 

Về án phí:  

 Căn cứ đ ểm đ khoản 1 Đ ề  12, khoản 2 Đ ề  26, khoản 7 Đ ề  27   hị 

q  ết số  26/2016/UBTVQH.14 n à   0/12/2016 của Ủ  ban thườn  vụ Q ốc hộ  

q   định về án phí, lệ phí Toà án. 

Áp dụn    á đất theo B ên bản định   á n à   0/7/2019, q  ền sử dụn  tạ  

thửa 2098 loạ  đất O T tờ bản đồ số 5 tọa lạc tạ  xã Đức Hòa H theo   á đất các 

bên thốn  nhất   á trị tranh chấp là 140.000.000đ để tính án phí.  

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

 Áp dụn  Đ ề  26, Đ ề   5, B TT S năm 2015;  

Áp dụn  các Đ ề  8, Đ ề  11, Đ ề  207, Đ ề  208, Đ ề  219 B  S năm 

2015.  

 Tuyên Xử:   

1. Chấp nhận  ê  cầ  khở  k ện của ôn  Đoàn Công Th vớ  ôn  Phan Thành 

C về v ệc tranh chấp “Ch a tà  sản ch n  q  ền sở hữ  tà  sản là q  ền sử dụn  

đất” đố  vớ  d ện tích đất 150m
2
 (loạ  đất O T) th ộc thửa 2098, tờ bản đồ số 5 tọa 

lạc tạ  xã Đức Hòa H, h  ện ĐH, tỉnh LA. 
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Gh  nhận sự tự n   ện thỏa th ận của ôn  Đoàn Công Th và ông Phan 

Thành C về v ệc ch a đô  d ện tích đất 150m
2
 (loạ  đất O T) th ộc thửa 2098, tờ 

bản đồ số 5 tọa lạc tạ  xã Đức Hòa H mỗ  n ườ  được nhận 75m
2
 (ngang 05 x dài 

14,2 có trừ lộ   ớ  0,8m). 

+  n  Đoàn Công Th nhận d ện tích đất 75m
2
 loạ   đất  O T, th ộc một 

phần thửa 2098, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tạ  xã Đức Hòa H, h  ện ĐH, tỉnh LA theo 

Mãnh trích đo địa chính số 296/2019 ngày 28/8/2019 của Ch  nhánh Văn phòn  

đăn  ký đất đa  tạ  h  ện ĐH, có tứ cận như sa : 

Đôn    áp thửa 142 dài 05m; 

Tâ    áp đườn  đá xanh dà  05m; 

 am   áp thửa 174 , 1802 dà  14,2 có trừ lộ   ớ  0,8; 

B c   áp thửa 2098 (phần còn lạ ) dà  14,2 có trừ lộ   ớ  0,8m; 

+ Ông Phan Thành C nhận d ện tích đất 75m
2
 loạ   đất  O T, th ộc một 

phần thửa 2098, tờ bản đồ số 5 tọa lạc tạ  xã Đức Hòa H, h  ện ĐH, tỉnh LA theo 

Mãnh trích đo địa chính số 296/2019 ngày 28/8/2019 của Ch  nhánh Văn phòn  

đăn  ký đất đa  tạ  h  ện ĐH, có tứ cận như sa : 

Đôn    áp thửa 142 dà  05m; 

Tâ    áp đườn  đá xanh dà  05m; 

 am   áp thửa 2098 (phần còn lạ ) dà  14,2 có trừ lộ   ớ  0,8m; 

B c   áp thửa 14  dà  14,2 có trừ lộ   ớ  0,8m; 

 n  Đoàn Công Th và ông Phan Thành C đề  phả  có trách nh ệm c n  cấp 

hai bản chính   ấ  chứn  nhận q  ền sử dụn  đất số CR 588506 và số CR 588507 

do Sở tà  n   ên và mô  trườn  tỉnh  on  An cấp cùn  n à  21/5/2019 và được 

l ên hệ cơ q an th  hành án dân sự h  ện ĐH, cơ q an nhà nước có thẩm q  ền để 

làm thủ tục chỉnh lý b ến độn  đất đa  đố  vớ  d ện tích đất nê  trên cho ôn  Đoàn 

Công Th và ông Phan Thành C theo d ện tích được phân chia.  

2. Về ch  phí thẩm định, định   á: 

    ên đơn ôn  Đoàn Công Th tự n   ện nộp 2.000.000đồn  ch  phí thẩm 

định, định   á vào n à   0/7/2018 và nộp lệ phí Trích đo bản vẽ là 684.000đồn .  

 n  Đoàn Công Th đã nộp và ch  phí xon . 

3. Về án phí:  

Căn cứ đ ểm đ khoản 1 Đ ề  12, khoản 2 Đ ề  26, khoản 7 Đ ề  27   hị 

q  ết số  26/2016/UBTVQH.14 n à   0/12/2016 của Ủ  ban thườn  vụ Q ốc hộ  

q   định về án phí, lệ phí Toà án. 

B ộc ôn  Đoàn Công Th phả  nộp số t ền  .500.000đồn  án phí ch a tà  sản 

chung s n  n ân sách nhà nước.  hấ  trừ số t ền tạm ứn  án phí của ôn  Đoàn 

Công Th đã nộp là  .500.000đồn  theo b ên la  th  số 000 148 cùn  n à  

17/7/2019.  n  Đoàn Công Th đã nộp đủ án phí. 
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B ộc ôn  Phan Thành C phả  nộp  .500.000đồn  án phí ch a tà  sản ch n  

s n  n ân sách nhà nước.  n  Phan Thành C chưa nộp. 

4. Về q  ền khán  cáo: Án sơ thẩm xét xử t  ên án C khai, tron  hạn 15 

n à  tính từ n à  t  ên án n   ên đơn, bị đơn có mặt có q  ền kháng cáo. 

  “Trườn  hợp bản án hoặc q  ết định được th  hành theo q   định tạ  Đ ề  

2   ật th  hành án dân sự thì n ườ  được th  hành án, n ườ  phả  th  hành án có 

q  ền thỏa th ận th  hành án, q  ền  ê  cầ  th  hành án, tự n   ện th  hành án 

hoặc bị cưỡn  chế th  hành án theo q   định tạ  các Đ ề  6, 7 và Đ ề  9   ật th  

hành án dân sự; Thờ  h ệ  th  hành án là 05 năm theo q   định tạ  Đ ề   0   ật th  

hành án”. 

 

 

      Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Các đươn  sự                                        THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  

- V S   h  ện                                                    

- TA   tỉnh  on  An 

      -  ư  HS. 

                                                       

                                                                                 

                                                                       N uy n  h   Linh Duy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


